
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Mới, thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

19/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THIÊN PHONG

0109825030

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
 - Đại lý bán hàng hóa;
 - Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
 - Bán buôn vải
 - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
 - Bán buôn hàng may mặc
 - Bán buôn giày dép

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
 - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
 -  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
 - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
 - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu

4649(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

5. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

6. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI THIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN PHONG IMPORT EXPORT 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN PHONG IMPORT EXPORT TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971431583
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

8. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ
 -Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
 - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
 - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
 - Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào 
đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034083002388
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 2 Chợ Gạch, Xã Tân Học, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 2 Chợ Gạch, Xã Tân Học, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ ANH TUẤN Nam

15/08/1983 Kinh Việt Nam

15/06/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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